
      UBND HUYỆN PHÚ NINH Biểu số 94/CK-NSNN

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 146.300 30.786 41.821 21 74

I Thu nội địa 146.300 30.786 41.821 21 74

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 4.020 765 1.745 19 44

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
150 729 0 486

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 25.390 6.988 8.028 28 87

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.800 1.651 1.330 24 124

5 Thuế bảo vệ môi trường 45.000 6.251 12.935 14 48

6 Lệ phí trước bạ 12.000 2.722 2.855 23 95

7 Thu phí, lệ phí 1.800 1.239 1.089 69 114

8 Các khoản thu về nhà, đất 44.650 8.004 13.376 18 60

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 23 37 8 63

- Thu tiền sử dụng đất 44.000 7.911 9.079 18 87

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 350 70 4.261 20 2

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 2.970 1.558 278 52 561

11
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác
1.100 547 107 50 512

12 Thu cấp quyền khai thác khoán sản 2.300 331 0 14

13
Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước
120 79 0 0

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
116.805 24.626 29.946 21 82

1 Từ các khoản thu phân chia 50.791 10.695 11.447 21 93

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%
66.014 13.931 18.499 21 75

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số  #sovb/CV-TCKH ngày #nbh/    /2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)        

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm

Ước thực 

hiện 3 

tháng 

năm 2022

Cùng kỳ 

năm 

trước

So sánh ước thực 
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